[bookmark: _GoBack]DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VẬT LÝ TRỊ LIỆU
 VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BẬC CAO ĐẲNG
(Kèm theo Biên bản kiểm tra ngày............../2021)
 

Tên trường: Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 
Địa điểm kiểm tra: 267 Đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội

I.  CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Giảng dạy lý thuyết
- Số phòng học: 02hòng
- Tổng diện tích: 120 m2
2. Giảng dạy thực hành
- Số phòng học: 02 phòng
- Tổng diện tích: 90 m2
II. THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
(Theo báo cáo của Nhà trường)

	TT
	Tên dụng cụ, trang thiết bị
	ĐVT
	Số lượng quy định
	Thực tế kiểm tra
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đủ
	Không đủ
(ghi SL thực tế)
	Không có
	

	I
	PHÒNG THỰC HÀNH GIẢI PHẪU, SINH LÝ 

	1
	Bộ xương người cỡ chuẩn
	bộ
	02
	
	
	
	

	2
	Mô hình hộp sọ ( 7 phần)
	bộ
	02
	
	
	
	

	3
	Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng (13 phần )
	bộ
	01
	
	
	
	

	4
	Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ (30 phần)
	bộ
	01
	
	
	
	

	5
	Mô hình hệ cơ bán thân có đầu (27 phần)
	bộ
	02
	
	
	
	

	6
	Mô hình giải phẫu bộ xương răng vĩnh viễn
	bộ
	2
	
	
	
	

	7
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên
	bộ
	2
	
	
	
	

	8
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới
	bộ
	1
	
	
	
	

	9
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu-mặt-cổ
	bộ
	3
	
	
	
	

	10
	Mô hình giải phẫu răng và khớp cắn học
	bộ
	3
	
	
	
	

	11
	Mô hình giải phẫu tai mũi họng
	bộ
	2
	
	
	
	

	12
	Mô hình mắt (phóng đại)
	bộ
	3
	
	
	
	

	13
	Mô hình giải phẫu hệ thần kinh
	bộ
	2
	
	
	
	

	14
	Tranh giải phẫu các loại
	Bộ
	02
	
	
	
	

	15
	Tranh giải phẫu cơ đầu mặt cổ
	Tờ
	02
	
	
	
	

	16
	Bồn rửa dụng cụ
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	17
	Găng tay vô khuẩn
	Hộp
	03
	
	
	
	

	18
	Mô hình da, cơ mặt
	bộ
	02
	
	
	
	

	19
	Ghế xoay inox
	Chiếc
	15
	
	
	
	

	20
	Mô hình cơ quan thị giác, mũi, tai
	Bộ
	3
	
	
	
	

	21
	Thau đựng nước rửa mặt nhỏ
	Chiếc
	10
	
	
	
	

	
	Tổng
- Có đủ         /21 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo (                       %);
- Có       /21 thiết bị, dụng cụ không đủ số lượng theo báo cáo (           %);
- Không có        /      thiết bị, dụng cụ theo báo cáo   (                           %).
	
	
	
	
	
	




	 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

	1
	Mô hình đồ chơi bằng gỗ
	bộ
	2
	
	
	
	

	2
	Mô hình hoa quả nhựa
	bộ
	2
	
	
	
	

	3
	Khay quả đậu inox
	chiếc
	6
	
	
	
	

	4
	Xe tiêm inox 2 tầng to (80x50)
	chiếc
	2
	
	
	
	

	5
	Kẹp kose không mấu
	chiếc
	4
	
	
	
	

	6
	Âm ly NanoMax
	chiếc
	1
	
	
	
	

	7
	Bàn học sinh gỗ ép (1.2x0.4x0.7) - Phòng họp cũ
	chiếc
	1
	
	
	
	

	8
	Ghế đôn tròn quay INOX
	chiếc
	24
	
	
	
	

	9
	Ghế đôn tròn quay INOX
	chiếc
	36
	
	
	
	

	10
	Loa treo tường ADVEN
	chiếc
	2
	
	
	
	

	11
	Quạt trần Vinawin
	chiếc
	4
	
	
	
	

	12
	Tủ sắt 4 ngăn, 2  cánh kính lùa trên, 2 cánh sắt dưới
	chiếc
	1
	
	
	
	

	13
	Tủ sắt 6 cánh sắt 6 khóa
	chiếc
	1
	
	
	
	

	14
	Bậc cầu thang có tay bo tập đi
	chiếc
	1
	
	
	
	

	15
	Gậy tập đi bằng kim loại
	chiếc
	1
	
	
	
	

	16
	Khay inox 20x30
	chiếc
	10
	
	
	
	

	17
	Nạng tập đi bằng gỗ
	chiếc
	10
	
	
	
	

	18
	Nạng tập đi bằng kim loại
	chiếc
	1
	
	
	
	

	19
	Thang gỗ tập đi
	chiếc
	2
	
	
	
	

	20
	Giường phục hồi chức năng inox có nâng đỡ đầu
	cái
	2
	
	
	
	

	21
	Đèn hồng ngoại
	chiếc
	4
	
	
	
	

	22
	Đèn tử ngoại
	cái
	4
	
	
	
	

	23
	Khung tập đi có 4 chân
	chiếc
	4
	
	
	
	

	24
	khung tập đi có bánh xe 2 chân inox
	chiếc
	4
	
	
	
	

	25
	Xe lăn Trung Quốc
	cái
	2
	
	
	
	

	26
	Gậy tập đi inox 3 chân
	chiếc
	4
	
	
	
	

	27
	Bóng tập tay các cỡ to nhỏ
	bộ
	4
	
	
	
	

	28
	Xe tiêm inox 2 tầng (40x60)
	chiếc
	1
	
	
	
	

	29
	Giường gỗ Tự nhiên (2x1.2x0.75)
	chiếc
	2
	
	
	
	

	30
	Trụ cắm panh
	chiếc
	3
	
	
	
	

	31
	Cân SECA (140kg)
	chiếc
	1
	
	
	
	

	32
	Ghế đôn tròn quay INOX
	chiếc
	20
	
	
	
	

	33
	Dây cáp điện 3 x 10 + 6 Korea
	mét
	7
	
	
	
	

	34
	Mô hình mỏm chi cụt (LF01064U)
	chiếc
	2
	
	
	
	

	35
	Bảng từ 2 mặt lật (1 mặt poóc, 1 mặt từ) khung thép di động (1.5 x1.25)
	chiếc
	1
	
	
	
	

	36
	Bàn học sinh gỗ ép (1.2x0.4x0.7) - Phòng họp cũ
	chiếc
	1
	
	
	
	

	37
	Bàn học sinh gỗ cũ (1.8x0.4x0.7)
	chiếc
	1
	
	
	
	

	38
	Cây treo quần áo bằng inox
	chiếc
	2
	
	
	
	

	39
	Cọc treo tranh INOX dài 2.5m
	chiếc
	4
	
	
	
	

	40
	Bảng nội quy phòng thực hành
	chiếc
	1
	
	
	
	

	41
	Bình Phong khung sắt 1.8m
	chiếc
	1
	
	
	
	

	42
	Tủ sắt 4 ngăn, 2  cánh kính lùa trên, 2 cánh sắt dưới
	chiếc
	5
	
	
	
	

	
	TỔNG
- Có đủ         /60 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo (                       %);
- Có       /60 thiết bị, dụng cụ không đủ số lượng theo báo cáo (           %);
- Không có        /60 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo   (                           %).

	
	
	
	
	
	




1

